
Tổng LT TH/BT

1 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2 0

2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 0

3 Chuyên đề 6 2 2 0

4 Đồ án chuyên ngành 2 2 0 2

5 Hệ cơ sở dữ liệu phân tán 3 3 0

6 Mật mã học 3 2 1

7 Phân tích, thiết kế mạng 3 2 1

8 Mạng không dây và di động 3 3 0

TỔNG 14 11 3

Tổng LT TH/BT

1 Chuyên đề 4 2 2 0 Đặc thù DN

2 Trình biên dịch 2 1.5 0.5

3 Đồ án cơ sở 5 2 0 2

4 Xử lý ảnh 2 1.5 0.5

5 Triết học Mác – Lênin 3 3 0 TCBB

6 Kiểm thử phần mềm 2 1.5 0.5 Đặc thù DN

7 Bảo mật và An toàn hệ thống thông tin 2 1.5 0.5

8 Kỹ thuật truyền số liệu 2 2 0

9 Kỹ xảo phim ảnh - truyền hình 3 3 0

TỔNG 17 13 4

Tổng LT TH/BT

1 Tiếng Anh 3 2 0 0

2 Giải tích 2 2 2 0

3 Lập trình di động 3 2 1

4 Vi điều khiển 3 2 1

5 Đồ án cơ sở 3 1 0 1

6 Tiếng Anh chuyên ngành 4 2 1 1

7 Thực tập doanh nghiệp 1 0 1

8 Giáo dục thể chất 4 1 0 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN TRIỂN KHAI CHO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

PHÒNG ĐÀO TẠO

Tự chọn, lựa chọn 

tối thiểu 4 tín chỉ

1.3.  Khóa 2020

STT Tên học phần
Số tín chỉ

Ghi chú

Tự chọn, lựa chọn 

tối thiểu 6 tín chỉ

1.2.  Khóa 2019

STT Tên học phần
Số tín chỉ

Ghi chú

1.     Ngành Công nghệ thông tin

1.1.  Khóa 2018

STT Tên học phần
Số tín chỉ

Ghi chú



Chương trình Kỹ sư toàn cầu CNTT, Chuyên 

ngành Kỹ thuật phần mềm, Khoa học dữ liệu 

và trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin và 

Mạng máy tính

9 Mạng máy tính 3 2 1

10 Xác xuất thống kê 2 2 0

TỔNG 18 11 7

Chuyên ngành Iot - Robotics

9 Toán rời rạc 2 2 0

10 Cấu kiện điện tử 2 1.5 0.5

11 Kỹ thuật mạch điện tử 3 2 1

TỔNG 20 12.5 7.5

 Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế mỹ 

thuật số

9 Toán rời rạc 2 2 0

10 Hình họa 2 0.5 1.5

11 Cơ sở tạo hình 2 0.5 1.5

TỔNG 19 10 9

Tổng LT TH/BT

1 Tiếng Anh 1 3 3 0

2 Tiếng Anh 2 2 2 0

3 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 2 2 0

4 Đại số tuyến tính 2 2 0

5 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 2 1

6 Thiết kế web 3 2 1

7 Lập trình Java 3 2 1

8 Đồ án cơ sở 1 1 0 1

9 Tiếng Anh chuyên ngành 2 2 1 1

10 Giáo dục thể chất 2 1 0 1

11 Giáo dục quốc phòng *

TỔNG 19 13 6

Tổng LT TH/BT

1 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2 0

2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 0

3 Hệ thống di động và cảm biến 3 2 1

4 Lý thuyết điều khiển tự động 3 3 0

5 Chuyên đề 6 2 2 0

6 Đồ án chuyên ngành 2 2 0 2

TỔNG 14 11 3

Tổng LT TH/BT

1 Chuyên đề 4 2 2 0

2 Triết học Mác – Lênin 3 3 0 TCBB

2.2.  Khóa 2019

STT Tên học phần
Số tín chỉ

Ghi chú

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

2.1.  Khóa 2018

STT Tên học phần
Số tín chỉ

Ghi chú

1.4.  Khóa 2021

STT Tên học phần
Số tín chỉ

Ghi chú



3 Đồ án cơ sở 5 2 0 2

4 Bảo mật và An toàn hệ thống thông tin 2 1.5 0.5 TCBB

5 Công nghệ Internet of thing 3 2 1 TCBB

6 Kỹ thuật truyền số liệu 2 2 0 TCBB

7 Kỹ thuật điện tử 3 2 1 TCBB

8 Xử lý ảnh 2 1.5 0.5 TCBB

TỔNG 19 14 5

Tổng LT TH/BT

1 Tiếng Anh 3 2 2 0

2 Giải tích 2 2 2 0

3 Lập trình di động 3 2 1

4 Vi điều khiển 3 2 1

5 Đồ án cơ sở 3 1 0 1

6 Tiếng Anh chuyên ngành 4 2 1 1

7 Thực tập doanh nghiệp 1 0 1

8 Giáo dục thể chất 4 1 0 1

9 Xác suất thống kê 2 2 0

10 Kỹ thuật mạch điện tử 3 2 1

TỔNG 18 4 1

2.4.  Khóa 2021

Tổng LT TH/BT

1 Tiếng Anh 1 3 3 0

2 Tiếng Anh 2 2 2 0

3 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 2 2 0

4 Đại số tuyến tính 2 2 0

5 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 2 1

6 Công nghệ web 3 2 1

7 Lập trình Java 3 2 1

8 Đồ án cơ sở 1 1 0 1

9 Tiếng Anh chuyên ngành 2 2 1 1

10 Giáo dục thể chất 2 1 0 1

11 Giáo dục quốc phòng *

TỔNG 19 13 6

3.1.  Khóa 2018

Tổng LT TH/BT

1 Khóa luận tốt nghiệp 10 0 10

TỔNG 10 10 10

3.2.  Khóa 2019

Tổng LT TH/BT

1 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2 0

2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 0

3 Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử 3 3 0

STT Tên học phần
Số tín chỉ

Ghi chú

3. Ngành Quản trị kinh doanh

STT Tên học phần
Số tín chỉ

Ghi chú

2.3. Khóa 2020

STT Tên học phần
Số tín chỉ

Ghi chú

STT Tên học phần
Số tín chỉ

Ghi chú



4 Chiến lược kinh doanh điện tử 3 3 0

5 Đề án 6 2 0 2

6 Quản trị chuỗi cung ứng 3 3 0 TCBB

TỔNG 15 13 2

Tổng LT TH/BT

1 Tiếng Anh 3 2 2 0

2 Giáo dục thể chất 4 1 0 1

3 Triết học Mác – Lênin 3 3 0

4 Kinh doanh quốc tế cơ bản 2 2 0

5 Thống kê kinh doanh 3 3 0

6 Kỹ thuật đồ họa ứng dụng 3 2 1

7 Tiếng Anh chuyên ngành 4 2 1 1

8 Digital Marketing 2 2 0

Chuyên ngành Digital Marketing

9 Hành vi người tiêu dùng 3 3 0

10 Truyền thông Marketing tích hợp (IMC) 3 3 0

TỔNG 22 19 3

Chuyên ngành Thương mại điện tử

9 Truyền thông Marketing tích hợp cơ bản 2 2 0

10 Quản trị bán hàng 2 1 1

TỔNG 20 16 4

Tổng LT TH/BT

1 Tiếng Anh 1 3 3 0

2 Tiếng Anh 2 2 2 0

3 Quản trị học 3 3 0

4 Kinh tế vĩ mô 2 2 0

5 Marketing căn bản 3 3 0

6 Luật kinh doanh 2 2 0

7 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 3 0

8 Đề án 1 1 0 1

9 Tiếng Anh chuyên ngành 2 2 1 1

10 Giáo dục thể chất 2 1 0 1

11 Giáo dục quốc phòng *

TỔNG 19 16 3

STT Tên học phần
Số tín chỉ

Ghi chú

STT Tên học phần
Số tín chỉ

Ghi chú

TCBB

3.4.  Khóa 2021

3.3.  Khóa 2020


